
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Tú Anh 04/02/2013 K6_024 Phòng 1

2 Trần Gia Bảo 10/02/2013 K6_051 Phòng 2

3 Hoàng Nguyễn Tuấn Dũng 25/03/2013 K6_071 Phòng 3

4 Phạm Quang Dũng 27/10/2013 K6_072 Phòng 3

5 Nguyễn Đặng Linh Đan 01/03/2013 K6_082 Phòng 4

6 Nguyễn Vũ Linh Đan 03/11/2013 K6_083 Phòng 4

7 Lê Phước Đức 30/09/2013 K6_093 Phòng 4

8 Trần Thanh Hà 26/06/2013 K6_099 Phòng 4

9 Ngô Bảo Hân 18/12/2013 K6_110 Phòng 5

10 Nguyễn Ngọc Hân 26/07/2013 K6_113 Phòng 5

11 Võ Huỳnh Gia Hân 10/05/2013 K6_116 Phòng 5

12 Trần Gia Huy 05/02/2013 K6_138 Phòng 6

13 Nguyễn Lê Phúc Khang 06/12/2013 K6_151 Phòng 6

14 Trần Tùng Lâm 13/05/2013 K6_192 Phòng 8

15 Phạm Diệu Linh 15/11/2013 K6_204 Phòng 8

16 Đào Thiên Long 04/10/2013 K6_208 Phòng 8

17 Trương Bảo Long 27/01/2013 K6_212 Phòng 9

18 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 20/09/2013 K6_216 Phòng 9

19 Nguyễn Thân Mộc Miên 21/02/2013 K6_222 Phòng 9

20 Nguyễn Vũ Tiến Minh 12/11/2013 K6_229 Phòng 9

21 Nguyễn Phúc Kỳ Nam 12/12/2012 K6_243 Phòng 10

22 Phạm Trần Hiếu Nghĩa 15/04/2013 K6_261 Phòng 11

23 Phan Huỳnh Bảo Ngọc 02/11/2013 K6_267 Phòng 11

24 Lữ Nguyễn Nguyệt Nhi 03/10/2013 K6_291 Phòng 12

25 Trần Thiên Phúc 31/10/2013 K6_322 Phòng 13

26 Hồ Minh Quân 23/08/2013 K6_331 Phòng 13

27 Hoàng Lê Bảo Quyên 08/06/2013 K6_340 Phòng 14

28 Quách Anh Tâm 25/03/2013 K6_357 Phòng 14

29 Ngô Phương Thảo 03/05/2013 K6_364 Phòng 14

30 Đoàn Ngô Anh Thư 02/04/2013 K6_382 Phòng 15

31 Lê Quang Trường 06/07/2013 K6_423 Phòng 17

32 Phan Minh Trường 21/09/2013 K6_424 Phòng 17

33 Nguyễn Bá Minh Tuấn 14/01/2013 K6_427 Phòng 17

34 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 19/06/2013 K6_437 Phòng 17

35 Trần Lê Uyên 22/05/2013 K6_440 Phòng 18

36 Nguyễn Đặng Như Ý 24/08/2013 K6_457 Phòng 18

37 Nguyễn Ngọc Như Ý 04/07/2013 K6_458 Phòng 18

38 Lại Hoàng Yến 18/06/2013 K6_463 Phòng 18

Danh sách này có: 38 học sinh.
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